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1 TD001 Trần Đức Anh 30/08/1991 Bác sĩ đa khoa 2016 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Anh-C Ngoại Niệu

2 TD002 Lương Thị Ngọc Bích 28/08/1992 Bác sĩ đa khoa 2017 Khá Chính quy Trường ĐHYD Thái Nguyên B Anh-B CC

3 TD003 Nguyễn Quốc Bảo Châu 01/02/1989 Cử nhân kế toán 2014 Trung bình
Vừa làm 

vừa học
Trường ĐH Đồng Tháp A B TCKT Ngoài BV

4 TD004 Huỳnh Bảo Châu 10/06/1991 Cử nhân kế toán 2015 Khá
Vừa làm 

vừa học
Trường ĐH SPKT TP.HCM A B TCKT Ngoài BV

5 TD005 Nguyễn Thị Kim Cương 09/12/1993 Bác sĩ đa khoa 2017 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Anh-B NỘI TH

6 TD006 Lê Kim Dàng 21/5/1995
Cử nhân điều 

dưỡng
2017 Khá Chính quy Trường ĐH Tây Đô B B CTCH Ngoài BV

7 TD007 Phạm Thị Ngọc Dao 26/04/1993 Bác sĩ đa khoa 2017 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Anh-C ICU

8 TD008 Nguyễn Quốc Đạt 08/07/1993 Bác sĩ đa khoa 2017 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Bậc 4(B2)
Nội Tiêu hóa - 

Huyết học

9 TD009 Trần Văn Đấu 30/08/1991 Bác sĩ đa khoa 2016 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Anh-B TMLH

10 TD010 Trần Thị Kiều Diễm 09/02/1994
Cử nhân điều 

dưỡng
2016 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Anh-B Ngoại Niệu

11 TD011 Nguyễn Thị Kiều Diễm 10/08/1994 Cử nhân kế toán 2016 Giỏi Chính quy Trường ĐH CNTP TP.HCM B TOEIC TCKT Ngoài BV

12 TD012 Trần Văn Dũng 14/03/1991 Bác sĩ đa khoa 2016 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Anh-B CHTH

13 TD013 Phan Trần Bảo Duy 14/02/1992 Bác sĩ đa khoa 2016 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Anh-C NỘI THẬN

14 TD014 Lê Thị Cẩm Duyên 06/10/1993 Bác sĩ đa khoa 2017 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A Anh-B CĐHA

15 TD015 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 10/10/1993 Bác sĩ đa khoa 2017 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Anh-B
Nội Tiêu hóa - 

Huyết học

16 TD016 Đào Thị Thanh Hoàn 27/03/1989
Cử nhân điều 

dưỡng
2012 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A Anh-B CC
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17 TD017 Nguyễn Văn Hợp 01/07/1992 Bác sĩ đa khoa 2016 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A Anh-B NỘI TH

18 TD018 Lê Trường Kha 13/05/1993 Bác sĩ đa khoa 2017 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A Anh-B ICU

19 TD019 Nguyễn Viết Khiêm 16/4/1984 Kỹ sư điện tử 2007 Trung bình Tại chức Trường ĐH SPKT TP.HCM B B HCQT Ngoài BV

20 TD020 Phan Đăng Khoa 21/07/1994
Cử nhân điều 

dưỡng
2016 TB khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A Anh-B CC

21 TD021 Trần Thị Phương Lan 23/12/1987 Bác sĩ đa khoa 2012 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A Bậc 6(B1) NỘI THẬN

22 TD022 Nguyễn Huỳnh Như Liễu 15/08/1991 Bác sĩ đa khoa 2015 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A Anh-B NỘI THẬN

23 TD023 Thạch Sa Mết 10/02/1992 Bác sĩ đa khoa 2017 TB Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A Anh-B ICU

24 TD024 Mai Văn Muống 01/01/1992 Bác sĩ đa khoa 2016 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Anh-B TMLH

25 TD025 Neáng Sốc Nane 20/10/1991 Bác sĩ đa khoa 2016 TB Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A NỘI TH Khơme

26 TD026 Nguyễn Kim Ngọc 24/07/1995 Đại học kế toán 2017 Khá Chính quy Trường ĐH Cần Thơ B Anh-B TCKT Ngoài BV

27 TD027 Nguyễn Xuân Nguyện 01/09/1989 Bác sĩ đa khoa 2015 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Anh-B LCK

28 TD028 Dương Văn Ninh 03/01/1992 Bác sĩ đa khoa 2016 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Anh-B UB

29 TD029 Nguyễn Phong Phú 20/02/1991 Bác sĩ đa khoa 2016 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A Anh-B ICU

30 TD030 Neáng Reth Tha 04/01/1991 Bác sĩ đa khoa 2016 TB khá Chính quy Trường ĐHYD TP.HCM A Anh-B CC

31 TD031 Hoàng Thạch 20/09/1985 Bác sĩ đa khoa 2017 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ CĐ-TH Anh-B CTCH

32 TD032 Lê Nguyễn Quang Thái 15/09/1993
Bác sĩ Y học dự 

phòng
2017 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ

UD

 CNTT CB
Bậc 4(B2) DD

33 TD033 Phù Kỳ Thạnh 16/01/1993 Bác sĩ đa khoa 2017 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A Anh-B ICU

34 TD034 Trần Thị Thanh Thảo 04/08/1994
Cử nhân điều 

dưỡng
2016 TB khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A Anh-B ICU

35 TD035 Đặng Hoàng Thông 1987
Kỹ sư

 điện công nghiệp
2014 TB khá

Vừa làm 

vừa học
Trường ĐH SPKT TP.HCM A B HCQT Ngoài BV

36 TD036 Nguyễn Ngọc Thuận 25/04/1986 Kỹ sư điện 2011 Khá Chính quy Trường ĐHQG TP. HCM A Anh-B HCQT

37 TD037 Phạm Huỳnh Minh Trí 01/01/1992 Bác sĩ đa khoa 2016 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ A Anh-C TMLH
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38 TD038 Phan Thị Yến Trúc 12/09/1986 Cử nhân kế toán 2016 Trung bình
Vừa làm 

vừa học
Trường ĐH Bạc Liêu B B TCKT Ngoài BV

39 TD039 Nguyễn Thị Kim Tuyến 06/02/1993
Cử nhân điều 

dưỡng
2015 Giỏi Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B B NỘI TH Ngoài BV

40 TD040 Phan Thị Thúy Vân 25/08/1993
Cử nhân điều 

dưỡng
2015 Khá Chính quy Trường ĐHYD Cần Thơ B Anh-B NGOẠI TH

41 TD041 Hồ Bá Vĩnh 10/09/1989 Kỹ sư điện 2013 Trung bình Chính quy Trường ĐHGT VT TP.HCM B Anh-B HCQT

Ghi chú: TD: Tuyển dụng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hạnh


